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Tóm tắt: Bài viết phân tích điều kiện chuyển rơm lúa từ phụ phẩm có chi phí xử lý thành đầu vào có giá trị trong chuỗi lúa gạo phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách, nghiên cứu thực nghiệm và báo cáo tổ chức, bài viết chỉ ra rằng giá trị của rơm không phụ thuộc riêng vào công nghệ chế biến, mà được quyết định đồng thời bởi chất lượng nguyên liệu, dịch vụ thu gom, hợp đồng đầu ra và yêu cầu hoàn trả hữu cơ cho đất. Từ đó, nghiên cứu đề xuất khung tổ chức thị trường rơm theo phân khúc, lấy hợp tác xã làm đầu mối và gắn hỗ trợ cơ giới hóa với cam kết tiêu thụ.
Từ khóa: rơm lúa, chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, Đồng bằng sông Cửu Long.

Adding Economic Value to Rice Straw in the Low-Emission Rice Value Chain of the Mekong Delta
Abstract: This article examines the conditions for transforming rice straw from a costly residue into a valuable input in the Mekong Delta’s low-emission rice value chain. Based on qualitative analysis of policy documents, empirical studies, and institutional reports, it finds that straw value is jointly shaped by feedstock quality, collection services, off-take contracts, and the need to return organic matter to paddy soils. The study therefore proposes a segmented straw-market framework in which cooperatives coordinate supply, enterprises specify market requirements, and public support for mechanization is tied to verifiable service and sales outcomes.
Keywords: rice straw, value chain, circular economy, low-emission rice, Mekong Delta.













1. Đặt vấn đề
Trong chuỗi lúa gạo, rơm không chỉ là phụ phẩm cần xử lý mà còn có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho sản xuất nấm, thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ và vật liệu sinh khối. Định hướng kinh tế tuần hoàn và Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thu gom, tái sử dụng rơm. Tuy nhiên, thị trường rơm còn gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu phân tán, chất lượng không đồng đều, chi phí logistics cao; đồng thời thu gom quá mức có thể ảnh hưởng đến độ phì đất, còn vùi rơm trong điều kiện ngập nước có thể làm tăng phát thải mê-tan. Vì vậy, quản lý rơm cần hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, sức khỏe đất và mục tiêu phát thải thấp. Bài viết đề xuất khung tạo giá trị gồm bốn tầng: quyết định nông học; thu gom, bảo quản; chế biến theo nhu cầu thị trường; đo lường kết quả kinh tế - môi trường, qua đó xác định điểm nghẽn và hàm ý chính sách cho Đề án một triệu héc-ta lúa.
2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Chuỗi rơm có đặc thù nguồn cung phụ thuộc vào sản xuất lúa, trong khi đầu ra lại phụ thuộc nhu cầu của các ngành nấm, chăn nuôi, phân bón, năng lượng và vật liệu. Do đó, hình thành đầu ra ổn định và tổ chức dịch vụ thu gom có ý nghĩa quyết định. Các nghiên cứu tại ĐBSCL cho thấy cơ giới hóa giúp giảm lao động, thuận lợi cho vận chuyển nhưng chi phí thu gom, vận chuyển và khai thác máy vẫn là những điểm nghẽn. Đồng thời, khả năng tiếp cận dịch vụ máy móc, khuyến nông và tổ chức sản xuất tập thể có tác động tích cực đến việc áp dụng quản lý rơm bền vững, cho thấy trợ cấp đơn lẻ không thể thay thế cơ chế phối hợp và hạ tầng dịch vụ.
Trên cơ sở đó, bài viết xây dựng khung phân tích bốn tầng: (1) xác định lượng rơm thu gom và hoàn trả phù hợp với điều kiện đất, nước, mùa vụ; (2) tổ chức thu gom, làm khô, ép kiện, lưu kho và vận chuyển với chi phí hợp lý; (3) lựa chọn sản phẩm chế biến theo chất lượng rơm và nhu cầu thị trường; (4) đánh giá đồng thời giá trị gia tăng, thu nhập, mức độ tái sử dụng vật chất và phát thải. Một phương án chỉ được xem là khả thi khi đáp ứng đồng thời cả bốn tầng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích tài liệu định tính, không thu thập số liệu khảo sát mới. Nguồn tư liệu gồm hai quyết định chính sách của Chính phủ; một báo cáo về chuyển đổi lúa gạo phát thải thấp; một báo cáo mô hình tuần hoàn tại Cần Thơ; và năm công trình nghiên cứu trực tiếp về quản lý rơm, cơ giới hóa, chuỗi giá trị và hành vi nông dân. Tài liệu được lựa chọn theo ba tiêu chí: có liên quan trực tiếp đến rơm lúa hoặc lúa phát thải thấp; mô tả rõ bối cảnh ĐBSCL hoặc cung cấp bằng chứng nông học có thể kiểm chứng; và có thông tin đủ để truy nguyên nguồn. Quy trình phân tích gồm mã hóa các phát hiện theo bốn nhóm: chất lượng nguyên liệu, logistics, thị trường đầu ra và tác động nông học - môi trường; sau đó đối chiếu với mục tiêu của Đề án một triệu héc-ta lúa. Kết quả được tổng hợp thành các phân khúc rơm và cơ chế tổ chức chuỗi. Do không sử dụng dữ liệu giá, chi phí hiện hành ở cấp địa phương, bài viết không tính lợi nhuận cho một công nghệ cụ thể; các đề xuất vì thế cần được kiểm định bằng mô hình thí điểm trước khi nhân rộng.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Giá trị của rơm là giá trị có điều kiện
Rơm chỉ có giá trị thương mại khi người mua nhận được nguyên liệu đúng chất lượng, đúng thời điểm và với chi phí giao nhận chấp nhận được. Cùng một lượng rơm, rơm khô và ít lẫn đất có thể dùng cho nấm hoặc thức ăn thô sau xử lý; rơm ẩm, ngắn hoặc đã băm phù hợp hơn với ủ phân; còn phương án năng lượng và vật liệu đòi hỏi khối lượng lớn, tương đối ổn định. Bởi vậy, coi mọi tấn rơm là hàng hóa đồng nhất sẽ dẫn đến dự báo sai về cung, giá và công suất nhà máy. Kết quả tổng quan cũng cho thấy nút thắt đầu tiên nằm ở thời gian. Sau thu hoạch, chủ ruộng cần giải phóng đồng nhanh; đơn vị ép kiện lại phụ thuộc độ khô mặt ruộng, thời tiết và lịch máy. Nếu không có đặt hàng trước, rơm dễ bị đốt hoặc vùi vì đây là phương án có chi phí giao dịch thấp nhất đối với hộ, dù chi phí xã hội cao hơn. Do đó, hợp đồng dịch vụ phải được lập trước thu hoạch, gắn với lịch máy gặt, dự báo thời tiết và điểm tập kết. Đây là khác biệt căn bản giữa “mua rơm” và “tổ chức chuỗi rơm”.
Nút thắt thứ hai là bán kính thị trường. Rơm có khối lượng cồng kềnh và giá trị trên một đơn vị thể tích thấp; nếu vận chuyển xa khi chưa làm khô hoặc nén, chi phí logistics nhanh chóng triệt tiêu giá trị. Bằng chứng về cơ giới hóa ở ĐBSCL xác nhận thu gom bằng máy là khả thi nhưng hiệu quả phụ thuộc vào mật độ nguồn cung và mức sử dụng máy. Vì vậy, ưu tiên hợp lý là phát triển cụm tiêu thụ gần vùng lúa và dùng sơ chế để giảm thể tích trước khi tính đến nhà máy quy mô lớn.
3.2. Phân khúc rơm theo yêu cầu nông học và thị trường
Phân khúc là điều kiện để định giá đúng. Chuỗi nấm rơm cần nguyên liệu sạch và tương đối đồng đều; trong khi phân hữu cơ có thể tiếp nhận rơm chất lượng thấp hơn nhưng cần quy trình ủ, kiểm soát độ chín và kế hoạch hoàn trả cho đất. Các sản phẩm công nghiệp như nhiên liệu nén hoặc vật liệu sinh học chỉ nên mở rộng sau khi có người mua cam kết và nguồn cung đủ ổn định. Mô hình IRRI phối hợp với thành phố Cần Thơ năm 2024 cho thấy hướng kết hợp sản xuất nấm, phân hữu cơ và cơ giới hóa có thể được tổ chức tại hợp tác xã, qua đó giữ một phần giá trị chế biến ở nông thôn.
Bảng 1. Phân khúc rơm lúa theo chất lượng và hướng tạo giá trị
	Phân khúc rơm
	Hướng sử dụng 
phù hợp
	Điều kiện quyết định giá trị

	Rơm khô, sạch, thu gom sớm
	Nấm rơm; thức ăn thô đã xử lý; vật liệu phủ
	Kiểm soát độ ẩm, lẫn đất và dư lượng; có lịch thu gom, điểm tập kết và đầu ra đặt trước

	Rơm có chất lượng trung bình hoặc đã băm
	Ủ phân hữu cơ; phối trộn giá thể; hoàn trả chất hữu cơ cho đất
	Quy trình ủ phù hợp, theo dõi độ chín; ưu tiên hoàn trả sản phẩm cho vùng lúa để khép kín dinh dưỡng

	Rơm tập trung với khối lượng ổn định
	Nhiên liệu sinh khối; viên nén; vật liệu hoặc sản phẩm sinh học
	Cần hợp đồng tiêu thụ, công nghệ làm khô/nén và bán kính vận chuyển có hiệu quả kinh tế

	Rơm không đạt chuẩn thương mại hoặc phần cần giữ lại
	Phân hủy có kiểm soát tại ruộng
	Quản lý nước và thời gian phân hủy; quyết định lượng giữ lại theo đất, mùa vụ và cân bằng dinh dưỡng


Nguồn: Tác giả tổng hợp
Bảng 1 đồng thời chỉ ra giới hạn nông học của thương mại hóa. Thu gom rơm không có nghĩa là lấy đi vĩnh viễn toàn bộ chất hữu cơ khỏi hệ thống. Các nghiên cứu về phát thải và đất lúa cho thấy vùi rơm tươi trong ruộng ngập có thể làm tăng mê-tan, nhưng đốt rơm làm mất carbon, dinh dưỡng và gây ô nhiễm không khí; lựa chọn tối ưu phải theo điều kiện đất, nước và thời gian phân hủy. Vì vậy, chuỗi tuần hoàn cần đưa phân hữu cơ hoặc sản phẩm cải tạo đất có nguồn gốc từ rơm quay lại vùng nguyên liệu. Giá trị kinh tế phải được tính sau khi trừ chi phí duy trì độ phì, không chỉ dựa vào doanh thu bán rơm.
3.3. Hợp tác xã là đầu mối giao dịch, doanh nghiệp là đầu mối thị trường
Quy mô ruộng nhỏ và thu hoạch tập trung khiến từng hộ khó tự tổ chức thu gom hiệu quả. Hợp tác xã có thể tập hợp diện tích, điều phối lịch thu hoạch, ký hợp đồng dịch vụ máy, tổ chức điểm tập kết và kiểm soát sơ bộ chất lượng rơm. Không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ máy móc; thuê dịch vụ hoặc chia sẻ máy có thể giảm rủi ro tài chính. Doanh nghiệp cần tham gia từ khâu xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu và ký hợp đồng rõ về chất lượng, thời gian, địa điểm giao nhận, giá theo độ ẩm, tạp chất và trách nhiệm khi thời tiết gây gián đoạn. Gắn giá với chất lượng sẽ tạo động lực nâng cao hiệu quả thu gom và chế biến.
Kết quả nghiên cứu cho thấy máy móc, quản lý tập thể và dịch vụ khuyến nông giúp giảm mức hỗ trợ cần thiết để nông dân chuyển sang quản lý rơm bền vững. Vì vậy, chính sách công nên ưu tiên mua kết quả dịch vụ như diện tích thu gom đạt chuẩn hoặc lượng hữu cơ được hoàn trả, thay vì chỉ hỗ trợ mua thiết bị, qua đó chuyển trọng tâm từ sở hữu tài sản sang hiệu quả của cả chuỗi.
3.4. Gắn thị trường rơm với thương hiệu lúa gạo phát thải thấp
Rơm không nên được quản lý như một dự án tách khỏi hạt gạo. Trong chuỗi lúa gạo phát thải thấp, hồ sơ canh tác, quản lý nước, vật tư đầu vào và xử lý phụ phẩm đều là bằng chứng về chất lượng quy trình. Nếu thông tin thu gom và tái sử dụng rơm được ghi nhận cùng nhật ký sản xuất, doanh nghiệp có thể sử dụng nó để chứng minh thực hành môi trường của vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, việc ghi nhận này chỉ có ý nghĩa khi phương pháp đo, ranh giới hệ thống và trách nhiệm dữ liệu được quy định rõ; không nên đồng nhất lượng rơm bán ra với lượng phát thải đã giảm. Đề án một triệu héc-ta tạo quy mô chính sách đủ lớn để hình thành thị trường dịch vụ, nhưng quy mô cũng làm tăng rủi ro đầu tư theo phong trào. Mục tiêu đến năm 2030 cần được chuyển thành bản đồ cung - cầu theo tiểu vùng: loại đất và mùa vụ; khối lượng rơm có thể thu gom; năng lực máy; điểm tập kết; người mua và công suất chế biến. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh vai trò của môi trường thể chế và đầu tư tư nhân trong chuyển đổi lúa gạo phát thải thấp. Đối với rơm, điều này có nghĩa Nhà nước giảm rủi ro giai đoạn đầu, còn doanh nghiệp chịu trách nhiệm chứng minh thị trường và hiệu quả vận hành.
4. Hàm ý chính sách
4.1. Hỗ trợ theo hợp đồng chuỗi thay vì theo thiết bị đơn lẻ
Các gói hỗ trợ nên yêu cầu một phương án kinh doanh tối thiểu trước khi cấp vốn: vùng cung xác định, lịch thu gom, hợp đồng hoặc thư cam kết của người mua, dự kiến công suất sử dụng máy và phương án xử lý rơm khi thời tiết bất lợi. Thiết bị được ưu tiên là máy có khả năng dùng chung, có đơn vị vận hành và kế hoạch bảo dưỡng. Hỗ trợ có thể giải ngân theo kết quả, chẳng hạn diện tích thu gom đạt chuẩn hoặc khối lượng sản phẩm đầu ra đã tiêu thụ, nhằm tránh tình trạng máy có nhưng không hình thành dịch vụ.
4.2. Xây dựng tiêu chuẩn giao dịch rơm lúa
Cần ban hành hướng dẫn kỹ thuật đơn giản cho từng mục đích sử dụng, tập trung vào độ ẩm, mức lẫn đất, chiều dài rơm, điều kiện lưu kho và truy xuất vùng thu gom. Tiêu chuẩn phải đủ rõ để làm căn cứ điều chỉnh giá nhưng không tạo chi phí kiểm nghiệm vượt quá giá trị lô hàng. Giai đoạn đầu có thể dùng bộ chỉ tiêu hai hoặc ba cấp chất lượng, kết hợp cân điện tử, thiết bị đo ẩm cầm tay và biên bản giao nhận điện tử. Khi dữ liệu chất lượng được tích lũy, thị trường mới có cơ sở hình thành giá tham chiếu.
4.3. Phát triển cụm chế biến gần vùng nguyên liệu
Nấm rơm, phân hữu cơ, thức ăn thô đã xử lý và vật liệu phủ là các hướng có thể triển khai ở quy mô cụm vì gắn với nhu cầu địa phương và không đòi hỏi ngay một nhà máy lớn. Sản phẩm năng lượng hoặc vật liệu sinh học cần được thẩm định riêng về công nghệ, công suất tối thiểu, mùa vụ và chi phí vận chuyển. Chính sách xúc tiến đầu tư nên ưu tiên dự án có nhiều đầu ra linh hoạt: rơm tốt đi vào sản phẩm giá trị cao, rơm trung bình đi vào ủ phân, phần không phù hợp được xử lý tại ruộng theo hướng dẫn nông học. Cấu trúc này giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường.
4.4. Bảo đảm hoàn trả hữu cơ và minh bạch kết quả phát thải
Mỗi vùng thu gom cần theo dõi cân bằng vật chất ở mức thực hành: lượng rơm lấy khỏi ruộng, lượng phân hữu cơ hoặc sản phẩm cải tạo đất quay lại, diện tích áp dụng và cách quản lý nước. Cơ quan chuyên môn cây trồng và đất phải tham gia quyết định tỷ lệ thu gom phù hợp, không áp dụng một tỷ lệ kỹ thuật duy nhất cho mọi chân đất. Đối với tín chỉ carbon hoặc nhãn phát thải thấp, chỉ công bố kết quả sau khi có phương pháp đo lường, báo cáo và thẩm tra được chấp nhận. Doanh thu carbon nên được xem là nguồn bổ sung; dòng tiền chính của chuỗi vẫn phải đến từ sản phẩm rơm có người mua thực sự.
5. Kết luận
Nâng giá trị rơm lúa không chỉ là lựa chọn công nghệ mà là bài toán tổ chức chuỗi, đòi hỏi đồng thời quyết định nông học phù hợp, dịch vụ thu gom hiệu quả, sản phẩm đáp ứng thị trường và đánh giá đầy đủ giá trị kinh tế - môi trường. Đối với ĐBSCL, cần phân loại rơm theo chất lượng, tổ chức thu gom qua hợp tác xã, tăng sự tham gia của doanh nghiệp và phân phối lợi ích hợp lý, đồng thời bảo đảm hoàn trả hữu cơ phù hợp cho đất. Qua đó, mục tiêu thu gom, tái sử dụng rơm trong Đề án một triệu héc-ta có thể trở thành hoạt động kinh tế bền vững thay vì chỉ là chỉ tiêu môi trường. Nghiên cứu tiếp theo cần bổ sung dữ liệu về giá, chi phí, công suất và kiểm định khung đề xuất qua các mô hình thực tế.
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